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HÀ LINH – DẤU ẤN LỚN TRONG NGÀNH PHÀO CHỈ 

Được thành lập từ năm 2010 theo giấy phép kinh doanh số 0104588724 của Sở Kế Hoạch & Đầu 

Tư Hà Nội, trải qua hơn 10 năm phát triển, Hà Linh không ngừng tích lũy kinh nghiệm, nâng cao 

năng lực, sáng tạo mẫu mã và đổi mới công nghệ để trở thành Nhà máy sản xuất phào chỉ và vật 

liệu trang trí lớn nhất Việt Nam – cả về quy mô lẫn sức ảnh hưởng! 

Sứ mệnh của chúng tôi là luôn đồng hành với nét đẹp của những ngôi nhà Việt

Mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng tới là tạo ra những sản phẩm độc đáo – sang trọng bậc nhất thị 

trường, đón đầu và tạo xu hướng trong ngành trang trí nội thất

Hà Linh xây dựng thương hiệu trên 4 Giá trị cốt lõi & 3 Phương châm hoạt động

Năng lực sản xuất

Nhà máy sản xuất chính với quy mô lên tới 20.000m2 gồm 2 phân khu sản xuất chính, 3 kho hàng, 

cùng hơn 100 cán bộ, công nhân viên, kỹ sư tay nghề cao, đầy nhiệt huyết. Mỗi năm, Hà Linh sản 

xuất trên 15 triệu mét phào, luôn đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của Quý khách hàng trong những 

thời điểm cao trào nhất của mùa vụ.

Năm tổng kho tại Thanh Hóa và Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bình Dương với quy mô hơn 

400m2 mỗi chi nhánh cũng được chúng tôi gấp rút hoàn thiện vào giữa năm 2019 để tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho khách hàng khu vực phía Bắc.

Dành cả thanh xuân để nghiên cứu và sáng tạo sản xuất, mang cả tuổi trẻ và sự tâm huyết với nghề 

vào từng sản phẩm, Hà Linh muốn dành tặng tất cả những điều tốt đẹp ấy cho bạn – Quý khách 

hàng thân mến của chúng tôi!

 Người Tốt 

tạo ra 

Sản Phẩm Tốt

 Sản Phẩm Tốt 

tạo ra 

Thị Trường Tốt

 Thị Trường Tốt 

tạo ra 

Công Ty Tốt

Phương Châm 

Hoạt Động Sáng tạo là sức sống

Cá thể hóa từng sản phẩm dịch vụ tạo sự

độc đáo riêng biệt là hướng đi

 Bền đẹp là tiêu chí phục vụ

 Đáp ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh

Giá Trị Cốt Lõi
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ trơn
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ trơn

Phào	chỉ	
											PS	trơn
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ trơn
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ trơn
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ trơn
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ trơn

PT310

22

22

30

PT510

36

32

46

PT720

55

40

68

PT8

62

47

80

PT8010

48

50

70

PT9010

65

62

88

PT10

76

66

98

PT1010A

71

71

98

PT1210

88

82

118

PT930

65

65

92

PT970

72

65

98

PT102

70

70

100

PT7010

48

52

70

PT750

46

55

75

60

61

86

PT860



08www.halinhjsc.vn

Phào Chỉ PS - Phào chỉ trơn
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ trơn
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ trơn
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ trơn
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ trơn phủ phim
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ trơn phủ phim
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ trơn phủ phim
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Phào Chỉ PS Kết Hợp Với Phào Góc PU
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Phào Chỉ PS Kết Hợp Với Góc PU
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Phào Chỉ PS Trắng Chỉ Vàng
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Phào Chỉ PS Trắng Chỉ Vàng
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ vân gỗ
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ vân gỗ
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ vân gỗ
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ vân gỗ
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ vân gỗ
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ vân gỗ
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ vân gỗ
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ vàng bóng 
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ vàng đồng
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ INDOCHINE 
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ INDOCHINE

24

15

KT240Đ

KT410AĐ

18

40

KT410CĐ

42

19

50

22

KT510AĐ

60

61

86

PT860Đ

71

71

101

PT1069Đ

CT970Đ

100

12



30www.halinhjsc.vn

Phào Chỉ PS - Phào chỉ hoa văn

Phào	chỉ	
					PS	hoa	văn
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ hoa văn trắng vàng
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ hoa văn trắng vàng
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ hoa văn trắng vàng Korea
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ hoa văn trắng trơn

NT6010TT

60

24

95

15

CT950TT

18

40

KT410ATT

15

10

KT310TT

15

30

85
117

85

PT1230TT

57
78

57

PT820TT

NT3110TT

30

13



35 www.halinhjsc.vn

Phào Chỉ PS - Phào chỉ trắng kem hoa văn vàng

NT3101HVV

30

13

NT6001HVV

60

24

18

40

KT401AHVV

NT831HVV

14

80

PT1071HVV

76

76

107

61

62

87

PT851HVV

95

15

CT951HVV



36www.halinhjsc.vn

Phào Chỉ PS - Phào chỉ hoa văn nâu vàng
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ hoa văn vàng
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ vân gỗ hoa văn vàng
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ vân gỗ hoa văn vàng nhăn lá
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ vàng đồng hoa văn
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Phào Chỉ PS 
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Phào Chỉ Góc PS 
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ các loại khác

GT3516

30

18

GT3517

30

18

GT3VT

30

18

KT410AVT

18

40

KT410AVT-1

18

40
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Phào Chỉ PS - Tấm ốp tường, ốp trần

OT1

93

8

OT2

93

8

OT3

93

8

OT4

93

8

OT12

93

8

NO1

26

16

NO2

26

16

NO3

26

16

NO4

26

16

NO12

26

16
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ cho tấm ốp NaNo

Phào Chỉ cho 
         Tấm Ốp NaNo
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ cho tấm ốp NaNo 

15

30

NANO 30-22

18

40

NANO 40-22

14

35

NANO 35-22

NANO 44-22

60

24

NANO 60-22

76
107

76

NANO 107-22

NANO 85-22

87
61

62

60

61

86

NANO 86-22

71

71

101

NANO 106-22

44

18
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ cho tấm ốp NaNo

NANO 60-09

60

24

15

30

NANO 30-09
14

35

NANO 35-09
18

40

NANO 40-09

NANO 44-09

44

18

61

NANO 86-09

71

71

101

NANO 106-09

NANO 85-09

61
87

62

NANO 107-09

76
107

76

60

86
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ cho tấm ốp NaNo 

15

30

NANO 30-22HV

18

40

NANO 40-22HV

14

35

NANO 35-22HV

NANO 44-22HV

60

24

NANO 60-22HV

76
107

76

NANO 107-22HV

NANO 85-22HV

87
61

62

44

18

68

82

104

NANO 105-22HV
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Phào Chỉ PS - Ốp chân tường

Ốp Chân 
         Tường PS



52www.halinhjsc.vn

Phào Chỉ PS - Ốp chân tường

Q1

75

18

Q3

75

18

Q4

75

18

Q7

75

18

K901

90

18

K903

90

18

K904

90

18

K907

90

18

P121

115

18

P123

115

18
P124

115

18

P127

115

18

A1

70

15

A2

70

15 A3

70

15

A10

70

15
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Phào Chỉ PS - Ốp chân tường

T1

90

15

T2

90

15

T3

90

15

T10

90

15

P1

115

15

P2

115

15

P3

115

15

P10

115

15

PN75-01

75

18

PN75-04

75

18

PN75-12

75

18

PN75-14

75

18

VP01

80

18

VP02

80

18

VP04

80

18

VP06

80

18
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Phào Chỉ PS - Ốp chân tường

KM12

78

14

KM13

78

14

KM14

78

14

KM17

78

14

KM19

78

14

KM21

78

14

KM22

78

14

KM23

78

14

HF01

80

9

HF03

80

9

HF04

80

9

HF05

80

9

W4

75

14

W6

75

14

W7

75

14

W11

75

14
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Phào Chỉ PS - Ốp chân tường

DW4

88

14

DW6

88

14

DW7

88

14

DW11

88

14

H-07

95

14

H-09

95

14

H-19

95

14

H-21

95

14

UB01

75

18

UB02

75

18

UB03

75

18

UB04

75

18

UB05

75

18

HT813

75

15

HT815

75

15

HT816

75

15

HT817

75

15
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Phào Chỉ PS - Ốp chân tường

CT920

90

16

IH100

100

16

HTC01

100

25

HTC02

100

18

HTC03

100

18

HTC04

100

18

HTC05

100

30

TH03

150

15

TH03A

140

15

TH04A

72

15

TH04

45

15



Phào Chỉ PS - Ốp chân tường
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75

18

75

18

75

18

75

18

75

18

75

18

75

18

75

18

75

18

75

18

75

18

75

18

75

18

75

18

75

18

CT7501 CT7502 CT7503

CT7506CT7505CT7504

CT7507 CT7508 CT7509

CT7512CT7511CT7510

CT7513 CT7514 CT7515



58www.halinhjsc.vn

Phào Chỉ PS - Ốp chân tường

75

18

75

18

75

18

CT7518CT7517CT7516



Phào Chỉ PS - Ốp chân tường
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Phào Chỉ PS - Cho tấm ốp PVC

Phào Chỉ Nẹp khuôn
cửa, Cánh tủ  
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Phào Chỉ PS - Nẹp Khuôn cửa,  Cánh tủ

15

9

15

10

20

12

NC650

65

12

KT710

70

18

NC410

40

11

70

28

KT750

20

10

NC610

58

16

15

9

15

10

20

12

NC659

65

12

KT709

70

18

NC409

40

11

70

28

KT759

20

10

NC609

58

16

Phào Chỉ PS - Nẹp Khuôn cửa,  Cánh tủ Phủ phim
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15

9

15

10

20

12 NC650HL2

65

12

KT710HL2

70

18

70

28

KT750HL2
20

10

Phào Chỉ PS - Nẹp Khuôn cửa,  Cánh tủ Phủ phim

15

9

15

10

20

12

NC650-2

65

12

KT710-2

70

18

NC410-2

40

11

70

28

KT750-2

20

10

NC610-2

58

16
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Phào Chỉ PS - Cho tấm ốp PVC



Phào Chỉ PS 

64www.halinhjsc.vn
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ tấm ốp trần, tường

Phào Chỉ-Tấm Ốp 
      Trần, Tường PS
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ tấm ốp trần, tường



Phào Chỉ PS - Phào chỉ tấm ốp trần, tường
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W-N15-10



Code: W-OT10-2

Code: W-OT15-2

Code: W-OT15-7A

Code: W-OT15-15

Code: W-OT15-8 Code: W-OT15-9

Code: W-OT15-5 Code: W-OT15-7

Code: W-OT10-8

68 www.halinhjsc.vn

Phào Chỉ PS - Phào chỉ tấm ốp trần, tường



Phào Chỉ PS - Phào chỉ tấm ốp trần, tường

69www.halinhjsc.vn

W-N15-10 W-PT1010-2
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ tấm ốp trần, tường

Code: W-KT320-2 Code: W-NT340-2

60

Code: W-NT630-2 Code: W-NT640-2

Code: W-KT620-2Code: W-GT510-2

Code: W-NT640-5

36

Code: W-NT340-5

Code: W-KT430-5

Code: W-KT430-2

Code: W-KT420-5

36

15

30

10.1

Code: W-KT420-2

12

27

25.3

40

60

20

51.3

29.4

Code: W-PT750A-2

20

7560

15

9.5

17.9

40

9.5

9.5

16

Code: W-KT320-5

30

10.1

60

9.5

Code: W-PT1010-2

24

100

15

36 40.1

12

27

25.3

40

9.5

9.5

16

60

15

Code: W-PT750A-5

20

75

Code: W-PT1010-5

24

100



Phào Chỉ PS - Phào chỉ tấm ốp trần, tường
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W-KT420-5

W-OT15-5

W-OT15-7A

W-N15-9
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ tấm ốp trần, tường

Code: W-KT320-6 Code: W-NT340-6

Code: W-KT430-6

36

15

30

10.1

Code: W-KT420-6

12

27

25.3

40

40

9.5

9.5

16

Code: W-NT640-6

60

15

Code: W-KT320-7 Code: W-NT340-7

60

Code: W-NT630-7 Code: W-NT640-7

Code: W-KT620-7Code: W-GT510-7Code: W-KT430-7

36

15

30

10.1

Code: W-KT420-7

12

27

25.3

40

60

20

51.3

29.4

Code: W-PT750A-7

20

7560

15

9.5

17.9

40

9.5

9.5

16

60

9.5

Code: W-PT1010-7

24

100

Code: W-PT850-7

12

100

Code: W-CT970-7

62

62

87

Code: W-PT750A-6

20

75

Code: W-PT1010-6

24

100



Phào Chỉ PS - Phào chỉ tấm ốp trần, tường
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Code: W-NT340-7A

36

15

Code: W-KT420-7A

12

27

25.3

40

Code: W-NT640-7A

60

15

Code: W-KT320-8 Code: W-NT340-8

60

Code: W-NT630-8 Code: W-NT640-8

Code: W-KT620-8Code: W-GT510-8Code: W-KT430-8

36

15

30

10.1

Code: W-KT420-8

12

27

25.3

40

60

20

51.3

29.4

Code: W-PT750A-8

20

7560

15

9.5

17.9

40

9.5

9.5

16

60

9.5

Code: W-PT1010-8

100

24
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Phào Chỉ PS - Phào chỉ tấm ốp trần, tường

Code: W-NT340-9

36

15

Code: W-KT420-9

12

27

25.3

40

Code: W-KT430-9

40

9.5

9.5

16

Code: W-NT640-9

60

15

Code: W-KT320-15 Code: W-NT340-15

Code: W-NT640-15Code: W-GT510-15Code: W-KT430-15

36

15

30

10.1

Code: W-KT420-15

12

27

25.3

40

51.3

29.4

Code: W-PT750A-15

20

75

60

15

40

9.5

9.5

16

Code: W-PT1010-15

100

24
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Phào Chỉ PU - Phào tường trơn

Phào tường trơn



Phào Chỉ PU - Phào tường trơn

76

PUKT-18

PUKT-54

16

54

PUKT-50

25

50

25

PUKT-51

50

PUKT-50B

20

50

PUKT-56

20

56

16

PUKT-39A

21

40

15

24

PUKT-22

24

PUKT-26

13

28

PUKT-35

21

37

PUKT-18

PUKT-30

15

30

PUKT-43A

20

43

PUKT-41B

20

40

PUKT-41

22

41

27

 61 

PUKT-61



74

62

PUKT-62

PUKT-65

21

65

77

PUGT-43

38

38

Phào Chỉ PU - Phào tường trơn

PUKT-70

23

PUKT-76

25

76

PUCT-97

13

97

36

200

PUCT-200

PUNK-150

60

150

17

82

PUNT-90G

100

50

PUNT-100

PUCT-120

20

125

PUKT-73

72

25

22

83

PUNT-83

68
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Phào Chỉ PU - Phào tường trơn  
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Phào Chỉ PU - Phào tường trơn
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Phào Chỉ PU - Phào tường trơn  



81

Phào Chỉ PU - Phào tường hoa văn

Phào tường 
hoa văn



82

PUNT-60

PUKT-23

16

25

Phào Chỉ PU - Phào tường hoa văn

PUKT-24

11

25

22

42

PUKT-42

20

30

PUKT-30A

PUNT-72

14

72

PUKT-50A

22

50

PUKT-53

24

53

PUKT-55

26

55

PUKT-40

23

40

22

60

PUNT-75

13

75

PUNT-76

76

30

25

78

PUNT-78

14

80

PUNT-80

52

17

PUKT-52A

PUKT-25

12

25
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Phào Chỉ PU - Phào tường hoa văn

PUNT-111

PUNT-122A

PUNT-94

PUNT-164

52

164

PUNT-180PUNT-108

PUNT-110

25

180

PUNT-95

25

95

30

108

35

93

PUNT-93

19

81

PUNT-82

11

111

17

108

16

127

14

94

26

90

PUNT-90



Phào Chỉ PU - Phào tường hoa văn

84



Phào Chỉ PU - Phào tường hoa văn

85



86



87

Phào  trần  trơn



Phào Chỉ PU - Phào trần trơn

88

PUPT-100HL

PUPT-98APUPT-74

53

74
50

70

 70

100

PUPT-99

70

70

99

70

 70

100

PUPT-72

50
71

50

50

PUPT-86

60

60

85

PUPT-75

48

 60 
75

PUPT-77C

52

 56
75

72

 72

100

PUPT-105B
66

 90 

110

PUPT-110B

PUPT-78

60

50

78

PUPT-80

50

60

81
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Phào Chỉ PU - Phào trần trơn

PUPT-117

55

117
100

PUPT-116

86

77
115

68

 72
97

PUPT-93

50

93
78

PUPT-97C

PUPT-117A

83

83

117

50

 50
71

PUPT-70

PUPT-113G

80

 80
113

PUPT-140C

100

 100
141

PUPT-98

68

 76

104

PUPT-122B

80

 90
120

PUPT-120

82

 86
118

PUPT-127

90

90

127



Phào Chỉ PU - Phào trần trơn

PUPT-131

85

 100

131

90

PUPT-179

127

179
126

PUPT-163

126

104
163

PUPT-132

96

 87
132

PUPT-144

100

 100
144 117

117

170

PUPT-171

118

 125
170

PUPT-165A



190

200

270

PUPT-270

PUPT-283

200

200
283

PUPT-249A

172

180

249

PUPT-227

PUPT-245

PUPT-212

150

150

212

162

227
160

128

245
210

91

Phào Chỉ PU - Phào trần trơn

PUPT-210

148

155
210



Phào Chỉ PU - Phào trần trơn

92



Phào Chỉ PU - Phào trần hoa văn

93

Phào  trần  hoa văn



Phào Chỉ PU - Phào trần hoa văn

72

 80
105

PUPT-106A

PUPT-100

67

 78
100

PUPT-84

60

 60
84

80

PUPT-92

 57 98

65

 74
96

PUPT-92A

PUPT-100C

60

 80102

 86

65

108

PUPT-108

94

 68

45

77

PUPT-77A

50

 82
94

PUPT-94A

PUPT-100A

72

 74
100

PUPT-101

72

 68
101

PUPT-109

75

109
 80



Phào Chỉ PU - Phào trần hoa văn

PUPT-112

64

 73
98

95

PUPT-113E

76

 84
113

PUPT-130

94

 90
130

78

 85
115

PUPT-115

PUPT-113A

80

 82
118

PUPT-113

80

 80
113

PUPT-137A

90

 104
134

PUPT-124

51

 115
125

PUPT-137B

95

102
138

PUPT-110C

80

 80114

PUPT-118

75

 92
120



Phào Chỉ PU - Phào trần hoa văn

PUPT-191

60

 180
191

PUPT-209

160

 135
209

PUPT-170H

PUPT-165B

PUPT-165C

118

 125
170

118

 125
170

116

 125
170

 120

110

162

PUPT-160NPUPT-142

65

 125
141

96

PUPT-140

98

102
143

72

 88
112

PUPT-112A

PUPT-181

120

 130
181

156

60

 145

PUPT-156

128

 140
190

PUPT-190

76

 130
150

PUPT-151

117

 156 

195

PUPT-195



PUPT-220

163

 150
220

Phào Chỉ PU - Phào trần hoa văn

PUPT-223

128

 180
223

97



Phào Chỉ PU - Phào trần hoa văn

98

PUPT-319

220

 230

319

PUPT-249B

182

 172
249

PUPT-260

206

 160
260

PUPT-299

PUPT-298

PUG-298PUG-298

435

400

PUPT-303

PUPT-298

232

 190
303

232

 190
299

232

 190
298

PUPT-249C

182

 172
249

PUPT-256

185

 185
260



Phào Chỉ PU - Phào   trần hoa văn

99

PUPT-496 PUG-496

PUPT-355

227

230

355

PUPT-355C

3740

4200

227227

230 230

695

670

PUG-496

PUPT-496

PUG-496

PUPT-497

PUPT-499

390

 305
497

PUPT-496

390

 305
496

310

 400

 499



Phào Chỉ PU - Phào trần hoa văn

100

PUPT-165A

PUPT-165BPUPT-165C

PUPT-249A

PUPT-249BPUPT-249C

118

 125
170

182

 172
249



Phào Chỉ PU - Phào   trần hoa văn

101



Phào Chỉ PU - Phào  trần hoa văn

102



Phào Chỉ PU - Phào dát vàng

103

PUKT - 40-DV
PUPT - 106A-DV

 PUPT - 113-DV

PUPT - 130-DV

PUPT - 137A-DV

PUPT - 137B-DV

PUPT - 170H-DV

PUKT - 42-DV

PUKT - 50A-DV

PUNT - 72-DV

PUPT - 92-DV

PUPT - 92A-DV

PUPT - 101-DV

23

40

22

42

22

50

14

72

80

57

65

74

72

101

96

98

68

95

102

116

125
170

138

67

80
105

86

80
113

94

90
130

86

104
134



Phào Chỉ PU - Phào dát vàng

104

PUKT - 42-NDVPUKT - 50A-NDV

PUNT - 82-NDV

PUPT - 92A-NDV

PUPT - 92-NDV

PUPT - 106A-NDV

PUPT - 130-NDV

PUPT - 137A-NDV

PUPT - 137B-NDV

PUPT - 170H-NDV

19

 81

80

 57
98

65

 74
96

67

 80
105

22

 50

94

130
 90

86

104
134

95

 102
138

116

125
170

22

 42



105

Phào Chỉ PU - Vân gỗ- Vân gỗ đậm

PUMT-500VGD(D=500)

PUMT-457VGD(D=457)

PUMT-820VGD(D=820)

PUMT-670VGD(D=670)PUMT-602VGD(D=600)

PUMT-600VGD(D=600)

PUMT-955VGD(D=955)PUMT-770VGD(D=770)



PUMT-940VG(940x660) PUMT-900-1VGD(D=900)

106

PUG-39A-1VGD
(220x220)

PUG-42VGD
(300x300)

PUMT-830VGD(D=825)

PUMT-1010VGD(D=1010)

Phào Chỉ PU - Vân gỗ- Vân gỗ đậm



107

PUHD-230VGD
(180x180x30)

PUG-50AVGD
(270x270)

Phào Chỉ PU - Vân gỗ - Vân gỗ đậm

PUHD-300VGD
(233x233x38)

PUHD-470VGD
(345x345x28)

PUHD-816VGD
(605x605x28)



PUPT-99VGD

70

70

99

PUKT-39AVGD

21

40

PUNT-110VGD

17

108

PUPT-127VGD

90

90

127

22

42

PUKT-42VGD

Phào Chỉ PU - Vân gỗ - Vân gỗ đậm

108

PUPT-170HVGD

116

 125
170

PUPT-101VGD

72

 68
101

PUPT-137AVGD

86

 104
134

PUKT-40VGD

23

40



109

Phào Chỉ PU - Vân gỗ đậm

PUTCT-250VGD
(2400x250)

PUTC-250VGD
(2400x250x40)

PUCCT-250VGD
(270x490)

PUCCT-270VGD
(165x335x60)

PUDCT-250VGD
(350x450)

PUDC-250VGD
(430x305x155)

350

2400

2400

450

165

335

305

430

270

490



PUMT-600VGN(D=605)

PUMT-500VGN(D=500)

PUMT-670VGN(D=670)

PUMT-830VGN(D=825)
PUMT-955VGN(D=955)

PUMT-770VGN(D=770)

110

Phào Chỉ PU - Vân gỗ- Vân gỗ nhạt



PUMT-1085VGN(D=1085)

PUMT-900-1VGN(D=900)

111

Phào Chỉ PU - Vân gỗ- Vân gỗ nhạt

920

1085

250



PUHD-230VGN
(180x180x30)

112

PUG-39A-1VGN
(220x220)

PUG-42VGN
(300x300)

Phào Chỉ PU - Vân gỗ- Vân gỗ nhạt

PUHD-300VGN
(233x233x38)

PUHD-1184VGN
(1184x236x35)

PUHD-4816VGN
(605x605x28)

PUHD-470VGN
(345x345x28)



113

Phào Chỉ PU - Vân gỗ- Vân gỗ nhạt

PUPT-99VGN

70

70

99

PUKT-39AVGN

21

40

PUNT-110VGN

17

108

PUPT-127VGN

90

90

127

22

42

PUKT-42VGN PUPT-101VGN

72

 68
101

PUPT-137AVGN

86

 104
134

PUKT-40VGN

23

40



114

Phào Chỉ PU - Vân gỗ- Vân dát vàng

PUMT-820VGDV(D=820)

PUMT-670VGDV(D=670)

PUMT-762VGDV(D=760)PUMT-830VGDV(D=825)

PUMT-955VGDV(D=955) PUMT-1010VGDV(D=1010)



115

Phào Chỉ PU - Vân gỗ- Vân dát vàng

PUMT-457VGDV(D=457)

PUMT-500VGDV(D=500)PUMT-602VGDV(D=600)

PUMT-490VGDV(D=490)

PUMT-940VGDV(940x660)

PUMT-770VGDV (D=770)PUMT-600VGDV(D=605)



116

Phào Chỉ PU - Vân gỗ- Vân dát vàng

PUHD-405VGDV
  (405x230x38)

PUMT-900-1VGDV
  (405x230x38)

PUCD-52VGDV
  (520x285x35)



117

Phào Chỉ PU - Vân gỗ- Vân dát vàng



Phào Chỉ PU - Mâm trần

Mâm  trần
118



Phào Chỉ PU - Mâm trần

PUMT-457 (D=457)

PUMT-500 (D=500)

PUMT-490 (D=490)

PUMT-600(D=605)

PUMT-820(D=820)
PUMT-602 (D=600)

PUMT-291(D=295)PUMT-290 (D=293)

119



Phào Chỉ PU - Mâm trần

PUMT-830 (D=825)
PUMT-770 (D=770)

PUMT-900 -1(D=900)

PUMT-1085 
(OD=1085 ID=920 H=250)

120

PUMT-660 (D=660)

920

250

1085

PUMT-900 -1GD
(D=900)



Phào Chỉ PU - Mâm trần

PUMT-1010 (D=1010)

PUMT-955 (D=955)

PUMT-670 (D=670)

121

PUMT-762(D=760)



Phào Chỉ PU - Mâm trần

PUMT-1501 (D=1505)

PUMT-1201 (D=1200) PUMT-1202 (D=1200)

122

PUMT-601

600

310



Phào Chỉ PU - Mâm trần

PUMT-940

940

660

 
123

PUVM-955
(OD=1500 ID=955)

PUMT-955

PUVM-955



PUMT-601

Phào Chỉ PU -  Khung Gương

645

1005

PUKG-1005

1005X645X50

415

625

PUKG-820
500X820X48

425

545

124

500X820X48

PUKG-820-B



125

Phào Chỉ PU -  Khung Gương

PUKG-820-T
500X820X48 PUKG-820-TT

500X820X48

PUKG-820-Đ

PUKG-820-Đ

500X820X48



PUMT-601

Phào Chỉ PU -  Khung Gương

126

PUKG-820-TDV
500X820X48



127

  G-52-Đ
610X610

  G-52-B
610X610

  G-52-T
610X610

G-735-TDV
 740X740

G-735-ĐB
 740X740

Phào Chỉ PU -  Khung Gương



PUMT-601

Phào Chỉ PU -  Khung Gương

128

  G-96-Đ
580X960

  G-96-TDV
  580X960     G-96-B

  580X960



Phào Chỉ PU - Mâm trần dát vàng

PUMT-502-DV

PUMT-600-DV(D=605)

PUMT-670-DV(D=670)

PUMT-770-DV(D=770)

PUMT-1010-DV(D=1010)

129



Phào Chỉ PU - Mâm trần vẽ vàng

130

PUMT-770-VV1 PUMT-770-VV2



Phào Chỉ PU - Ốp trần

PUOT-500
(500x500x35)

600

(600x600x30)
PUOT-600-1

131

424

500

707



Phào Chỉ PU - Ốp trần

132

(600x600x25)
PUOT-600

600

849

(250x250x30)

250

350

PUOT-600-1A



Phào Chỉ PU - Ốp trần

133

PUOT-600

PUOT-600-1



Phào Chỉ PU - Mâm trần

PUMV-900
900X900X100

134



Phào Chỉ PU - Mâm trần

135



136

Phào Chỉ PU - Mâm trần



137

Phào Chỉ PU - Phào góc

Phào góc



138

Phào Chỉ PU - Phào góc

PUKT-22

PUG-22PUG-26
 170 x 170  190 x 240

16

 24

170  170 200  200

PUKT-18

PUG-18A
200 x 200

PUG-18B
175 x 175

PUG-18
110 x 110

15

 24

200  200



Phào Chỉ PU - Phào góc

139

PUG-26

170 170

PUKT-26
PUG-26 13

 28

PUG-35B PUG-35A

245  245

225

 345

PUKT-35
PUG-35B PUG-35A21

 37



Phào Chỉ PU - Phào góc

140

PUKT-39A

 200 x 200
PUG-39B

 220 x 220
PUG-39A-1

 150 x 150
PUG-39C

 200 x 200
 220 x 220PUG-39A

PUG-39E

PUG-279

PUG-279

21

40

PUKT-39A
21

40

210  210

PUG-39A-1

220  220



Phào Chỉ PU - Phào góc

141



Phào Chỉ PU - Phào góc

142

PUKT-40

PUG-40F
PUG-40C

23

40

285 285

305 305

 230x230
PUG-45

18

43



Phào Chỉ PU - Phào góc

143

22

42

PUKT-42

PUG-42
300x300

300 300

PUG-41

 240x240

PUKT-41
22

41

250x200

PUG-41A



144

Phào Chỉ PU - Phào góc

PUKT-50A
22

50
PUG-50A

PUG-50A

270 270



Phào Chỉ PU - Phào góc

145

PUKT-51

ĐK trong: 1640mm

ĐK ngoài: 1760mm

PUKT-51C 25

50

600 600

PUKT-51

PUG-51

PUG-51

25

50

PUKT-51

PUPT-131

PUKT-51C



Phào Chỉ PU - Phào góc

146

PUNT-78

 360  360

PUG-78

25

78



Phào Chỉ PU - Phào góc

147

260

 260

PUG-55

PUKT-55

26

55

PUKT-55

PUG-55

PUKT - 43A

    PUHC-43A
  290x675mm

PUG-43AR
300x300mm

  PUHG-43A
775x382mm

20

43



Phào Chỉ PU - Phào góc

148

 380x110

 215x215  250x250

PUKT-54

PUKT-65

PUG-54C

PUG-54B

PUG - 54B

PUG-54A

16

54

PUG-65B
990x337

PUG-65A
270x236

21

65



149

Phào Chỉ PU - Phào góc

 



150

Phào Chỉ PU - Phào góc



Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

151

Hoa

 trí
trang



Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

152

PUHD-219L/R
(219x114x25)

PUHD-210L/R
(210x89x25)

PUHD-222L/R
(222x70x15)

PUHD-225
(225x22)



Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

153

PUHD-286L/R
(286x114x20)

PUHD-432L/R
(525x300x32)

PUHD-250L/R
(250x240x30)

PUHD-241L/R
(241x191x20)

PUHD-305L/R
(305x152x20)

PUHD-248L/R
(230*150*38)

PUHD-490A
(320x210x27)



154

PUHD-680L/R
(680x155x30)

PUHD-601L/R
(600x136x36)

PUPD-350L/R
(350x220x56)

PUHD-445L/R
(445x178x34)

PUHD-330L/R
(330x159x20)

PUHD-368L/R
(368x178x20)

PUHD-358L/R
(180x358x25)

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí



155

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

PUHD-500L/R
(500x400x35)

160

PUHD-400L/R
(400x300x35)

     PUCD-52
(258x520x35)

PUHD-255L/R
(250x160x25)

PUHD-640L/R
(610x410x28)

PUHD-200L/R
(200x105x20)

PUHD-207L/R
(104x207x25)



156

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

PUHD-470
(345x345x28)

PUHD-816
(605x605x28)

 

PUHD-598
(470x470x50)

PUHD-230
(180x180x30)

PUHD-1030
(780x780x45)

PUHD-300
(233x233x38)



157

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

PUHD-464
(318x460x35)

PUHD-490
(290x490x35)

PUHD-420
(230x420x40)

PUHD-550
(550x500x60)

PUHD-301
(300x270x30)

PUHD-252
(252x203x33)

PUHD-501
(270x500x35)

PUHD-351
(25x350x35)

PUHD-167
(167x148x18)

PUHD-372
(372x305x32)



158

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

PUHD-525
(525x300x32)

PUHD-228

PUHD-306

(228x190x10)

(305x267x25)

PUHD-565
(565x467x57)

PUHD-311
(310x230x32)

PUHD-670
(670x540x32)

PUHD-700
(700x230x15)



159

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

PUHT-100

PUHV-105

PUHT-127 PUHT-195
(127x127x17) (195x195x35)(100x100x18)

(105x105x25)
(94x94x42)

PUHT-310
(298x280x20)

PUHD-166PUHD-101
(166x123x30)(101x101x34)

PUHT-78
(80x22)

PUHV-94PUH-03-Q
(145x22)

PUHD-130
(340x138x25)

PUHD-65L/R
(137x72x22) PUHD-137

(137x118x25)

PUHD-211
(210x210x34)

PUHV-120
(120x120x29)

PUHD-227
(116x227x27)



160

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

PUHD-350
(135x358x30)

PUHD-370
(117x374x30)

PUHD-405
(230x415x38)

PUHD-609
(609x198x42)

PUHD-415
(190x418x38)

PUHD-600
(278x608x40)

PUHD-798
(365x820x60)

PUHD-387
(210x393x37)

PUHD-475
(220x485x40)



Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

161

PUHD-725
(230x738x32)PUHD-650

(462x462x57)

PUHD-909
(202x912x45)

PUHD-900
(165x912x45)

PUHD-1184
(236x1184x35)

PUHD-1105
(185x1105x40)

PUHD-855
(240x855x40)



162

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

PUHD-490A
(320x210x27)

PUHD-65
(137x72x22)

PUHD-130
(340x138x25)

PUHD-464
(318x460x35)

PUHD-490
(290x490x35)



163

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

PUHD-240
(130x214x37)

SET 830
(387x830)

PUHD-382L/R
(270x389x37)

PUHD-232
(230x125x37)

PUHD-238
(238x170x37)

SET 627
(627x627)

PUHD-365
(365x345x37) PUHD-352L/R

(287x350x37)



164

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

SET 830
(830x387)

SET 627
(627x627)

PUKT-24

PUKT-25

PUHD-305L/R

PUHD-255L/R

PUHD-670

PUMT-770

2000

2000



165

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

PUHD-255L/RPUHD-525
PU

KT-42

PU
KT-30A

PU
H

D
-490A

PUHD-65

PUHD-130

PUHD-670

PUHD-255L/R

PU
KT-42

PU
KT-30A



166

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

PUHD-241L/R

2100

2100
PUHD-167

PUHD-65

PUHD-222L/R

PUHD-525

PUHD-130

PUHD-210L/R

PUMT-770

1600

1600

PUHD-228

PUHD-255L/R

PUHD-210L/R

PUMT-830



167

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

PU
KT-42

PUHD-250L/R

PUKT-25

PUHD-670

PU
N

T-72

PU
KT-25

PUHD-137

PUHD-219L/R

PUHD-167



168

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

PUHD-210L/R
(210x89x25)

PUHD-330L/R
(330x159x20)

PUHD-372
(372x305x32)

PUHD-305L/R
(305x152x20)

PUHD-241L/R

PUHD-255L/R

PUHD-670

PUMT-770

PUHD-207L/R
PUHD-475

2000

1400



169

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

1350

1350

PUHD-525

PUHD-255L/R

PUHT-195



170

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

2300

1500

PUHD-470

PUHD-250L/R

PUHD-670



171

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

1650

800

PUHD-670

PUHD-255L/R

PUMT-601



172

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

1750

770

1750

1750

PUMT-770

PUHD-305L/R

PUHD-210L/R

PUHD-222L/R

PUHD-210L/R

PUHD-241L/R

PUHD-255L/R

PUHD-130

PUHD-525

PUHD-137

PUMT-490



Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

173

PUHD-670

PUPT-190

PUHD-250 L/R

PUHT-255 L/R
PUMT-601

PUNT-60

PUHT-100

PUPT-190

800

1650



174

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

PUHD-252

PUHD-330L/R

PUHD-137
PUHD-305L/R

PUMT-490

PUHD-255L/R

810

810



Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

175

PUHD-305L/R
PUHD-137

PUHD-195

1100

1100

PUHD-137

PUHD-255L/R

PUHD-330L/R

PUHD-65L/R

PUMT-601

910

750



176

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

2440

1460

PUMT-601

PUHD-137

PUHD-330L/R

PUHD-241L/R

PUHD-65L/R

PUHD-210L/R

PUHD-368L/R



Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

177

1050

1050

PUHD-227
PUHD-255L/R

PUHD-137

PUHD-252

PUHD-65L/R

670

730

PUHD-227

PUHD-255L/R

PUHD-101

PUHT-127

PUMT-291



178

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

1000

1250

PUHT-127

PUHT-137

PUHD-65L/R

PUHD-368L/R

PUMT-601

PUHD-255L/R



Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

179

PUHD-330L/R PUHD-130

PUMT-290

PUHD-470

1400

1400

PUHD-816

PUHD-358L/R

PUHD-470

PUHD-207L/R



180     

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

PUHD-300

PUMT-660

PUHD-415

PUMT-1010



181

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

PUHD-130

PUKT-42

PUNT-72

PUHD-65

PUHD-470

PUHD-130
(340x138x25)

PUHD-65
(137x72x22)

PUHD-470
(345x345x28) 



182

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí



Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

183

PUOV-400 
(405x400x22)

PUHV-600 
(600x600x25)

400

600

600

400

42
0



Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

184

615

435

615

PUOT-615
(615X615X35)



185

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí



Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

186

PUHV-601 
(600x600x25)

600

110

260

600

848



187

Phào Chỉ PU - Hoa trang trí



Phào Chỉ PU - Hoa trang trí

188



Phào Chỉ PU - Con Sơn + Khung Gương Cong

189

1310

250

1150

PUCSC-115

R=1000

PUKGC-115

PUKGC-115A

PUKGC-115B
1150

PUKGC-115

PUCSC-115



Phào Chỉ PU - Con sơn

Con Sơn

 trí
trang

190



(457x152x203)
PUD-152

152 203

475

PUD-72
(100x72x33)

PUD-157
(278x155x118)

PUD-80
(155x80x69)

33 72

100

(450x150x110)

PUD-150

191

Phào Chỉ PU - Con sơn



Phào Chỉ PU - Con sơn

PUD-178
(360x178x85)

PUD-180
(265x180x87)

PUD-210
(375x210x120)

102 210

375

PUD-255
(442x255x120) (521x330x305)

PUD-330

192



Phào Chỉ PU - Con sơn

PUD-240
(270x240x105)

PUD-225
(280x225x120)

PUD-75
(120x75x36)

(213x136x84)
PUD-136

PUD-130
(235x130x68)

PUD-156
(242x156x120)

193



PUD-305
(365x305x155)

264150

370

PUD-264
(370x264x150)

(280x190x137)
PUD-190

Phào Chỉ PU - con sơn

(255x165x95)

PUD-165

194



Phào Chỉ PU - Con sơn

195



Phào Chỉ PU - Khung cửa - Cột

Khung cửa
Cột PU

196



197

Phào Chỉ PU - Khung cửa

PUKC-80
(320x80x30)

PUNT-75

PUHV-94
(94x94x42)

13

75

80

320

PUHV-94
(9494x42)

PUNT-75

PUKC-98
(233x98x30)

98

233

PUKC-100
(233x111x28)

233

111

100

PUNT-90G

17

82

PUNT-90G

PUNT-75

PUHV-94

PUKC-80



198

Phào Chỉ PU - Khung cửa

(256x95x40)

(230x1270x93)
PUKC-93

PUKC-93

PUNT-93

PUKC-95(256x95x40)
PUKC-95

35

93

PUKC-167
(2200x167)



199

Phào Chỉ PU - Cột dẹt

PUCC-140PUCC-270
(260x140x38)

260

140

230

355

PUTC-135
(2400x135x25)

143

220

175

450

135

PUDC-135
(143x220x55)

PUDC-251
(175x450x80)

2400

135

PUTC-250
(2400x250x40)

2400

(230x355x95)



200

Phào Chỉ PU - Cột dẹt

260

140

PUCC-140
(260x140x38)

195

210

140

PUDC-140
(195x210x65)

2400 2400

PUTC-135
(2400x135x25)

PUCC-140
(260x140x38)

157

265

145

PUDC-145
(157x265x75)

PUTC-135
(2400x135x25)



201

Phào Chỉ PU - Cột dẹt

450

220

PUTC-165
(2400x165x25)

190

305

165

PUDC-165 PUDC-200
(190x305x85)

2400

165

230

PUCC-220
(655x290x65)

655

220

PUTC-195
(2400x195x25)

190

265

195

PUDC-195
(190x265x65)

2400 2400

195

290

PUCC-220
(655x290x65)

655

220

PUTC-195
(2400x195x25)

190

270

200

(190x270x70)

195

290

PUCC-180
(450x230x50)



202

Phào Chỉ PU - Cột dẹt

PUTC-238
(2000x238x48)
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Phào Chỉ PU - Cột dẹt
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Phào Chỉ PU - Cột tròn

PUTCT-150
(2400x150)

310

PUCCT-150
(130x250)

PUDCT-150
(250x310)

2400

250

250

130

150

PUTCT-200
(2400x200)

380

PUCCT-200

PUDCT-200
(290x380)

2400

330

290

200

170

(170x330)

204



Phào Chỉ PU - Cột tròn
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Phào Chỉ PU - Cột tròn
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Phào Chỉ PU - Cột tròn
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Phào Chỉ PU - Cột tròn
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Phào Chỉ PU - Vòm Trần Tròn
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Phào Chỉ PU - Vòm trần tròn
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Phào Chỉ PU - Vòm trần tròn
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Phào Chỉ PU - Vòm trần tròn
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Ứng dụng cửa phào cổ trần trong trang trí và thiết kế phong ngủ

Mỗi một loại phào đều có những đặc điểm, khả năng ứng dụng khi trang trí các không gian 
mang phong cách khác nhau. Hãy cùng Hà Linh tìm hiểu ứng dụng của phào trần, phào cổ 
trần trong trang trí phòng ngủ nhé.

Vị trị lắp đặt phào trần trong nhà
Phào trần hay được gọi là phào cổ trần, phào góc trần là loại vật liệu trang trí nội thất rất phổ 
biến, trước đây loại vật liệu này thường được làm từ thạch cao, gỗ hay gỗ công nghiệp (MDF) 
với tác dụng trang trí các không gian trong nhà như phòng khách, phòng ngủ, sảnh tiếp 
khách...



Trong trang trí phong ngủ, phào cổ trần được lựa chọn khá đơn giản bởi đa số khách hành 
đều muốn hướng tới sự đơn giản hay tinh tế cho không gian. Những màu được chọn chủ yếu 
là trắng, kem hay nâu cafe nhẹ nhàng để có thể dẽ dàng kết hợp với sơn tường hay giấy dán 
tường.

Hoặc thậm chí là màu đen tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian.

214



215

Với một vài tip nhỏ dưới đây, những bức tường trống nhà bạn sẽ trở nên cực kof thu hút bới 
sự khéo léo của bạn. Hãy cùng Hà Linh tìm hiểu về quy trình thi công lắp đặt phào chỉ khung 
tranh (chỉ tường) nhé.

Trước hết bạn cần chọn vị trí để thi công lắp đặt các mẫu phào chỉ đã cho. Có một lưu ý nhỏ ở 
đây là chúng ta nên mang bớt đồ đạc trong phòng ra ngoài để thuận tiện cho việc thi công, 
đồng thời cũng là để giảm bớt bụi và đồ đạc trong nhà.

Đối với các đội thi công, sau khi đo đạc sẽ dùng dây vẩy mực để đánh dấu. Phương pháp này vừa 
nhanh , vừa chính xác, tuy nhiên nếu thực hiện ở nhà bạn cũng có thể sử dụng bút chì để đánh 
dấu tại các vị trí đã định.



Tiếp đến bạn sẽ phải cắt phào theo kích thước trước, thông thường người ta 
sẽ sử dụng máy cắt nhôm để cắt phào, tuy nhiên riêng đối với phào PU có 
kích thước nhỏ, chất liệu mềm, đôi khi ta vẫn có thể sử dụng dao để cắt 
nhưng độ chính xác không cao và nối sẽ không đẹp

Cắt phào và dùng súng bắn đinh cố định lại thành từng khung tranh như ý 
muốn đây là giai đoạn khá quan trọng bới nó yêu cầu sự khéo léo và chính 
xác cao.
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Tiến hành dùng keo silicon gắn lên tường theo những đương kẻ đã đánh dấu trước đó 
sau đó dùng súng bắn đinh có định thêm một lần để đảm bảo sự chắc chắn cho phào.

Sau đó dùng keo chiết lại các mối nối, phun lại màu và sơn bóng để đảm bảo tính 
thẩm mỹ cũng như kéo dài tuổi thọ của phào.
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